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PHẦN I. ĐỌC – HIỂU 

Đọc thầm bài đọc sau và làm theo các yêu cầu ở dưới: 

 

1. Cảnh vật khi cơn bão đổ bộ được miêu tả như thế nào?  

A. Trời nắng chang chang, cây cối xanh tươi. 

B. Mưa lớn xối xả, nước sông dâng cao, nhấn chìm nhà cửa. 

C. Gió thổi nhẹ nhàng, mát mẻ. 

D. Tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nẻo đường. 

2. Các chú bộ đội đã có hành động gì để cứu giúp người dân?  

A. Ở trong doanh trại chờ bão tan. 

B. Chỉ đứng trên bờ quan sát mực nước. 

C. Đi du lịch ngắm cảnh mưa lũ. 

D. Lái xuồng vào vùng lũ, sơ tán dân và phát lương thực. 

NGƯỜI CHIẾN SĨ TRONG MƯA BÃO 

Cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền mang theo mưa lớn xối xả suốt đêm. Nước sông dâng 

cao cuồn cuộn, nhanh chóng tràn qua đê, nhấn chìm nhiều ngôi nhà và ruộng vườn trong 

biển nước mênh mông. 

Nhận được tin báo, các chú bộ đội lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Giữa màn đêm 

đen kịt và gió rít từng hồi, những chiếc xuồng cứu hộ vẫn kiên cường rẽ sóng tiến vào vùng 

rốn lũ. Các chú nhanh chóng sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn, chuyền tay nhau 

từng thùng mì tôm, nước sạch tiếp tế cho bà con. 

Bỗng có tiếng kêu cứu thất thanh từ một ngôi nhà ngập sâu. Không chút do dự, chú đội 

trưởng lao mình xuống dòng nước lạnh buốt, bơi nhanh về phía tiếng kêu. Lát sau, chú bế 

trên tay một em nhỏ đang run rẩy. Đưa em lên xuồng, chú cởi vội chiếc áo khoác ngoài 

ủ ấm cho em. Nhìn dáng vẻ ướt sũng, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt đầy ấm 

áp của các chú, ai nấy đều xúc động và cảm phục vô cùng. 

Sưu tầm 



 
 

 

3. Hình ảnh chú đội trưởng cứu em nhỏ hiện lên như thế nào?  

A. Sợ hãi, không dám xuống nước. 

B. Quần áo khô ráo, sạch sẽ, thơm tho. 

C. Lao xuống dòng nước lạnh, bế em nhỏ và nhường áo ấm. 

D. Nhờ người khác bơi ra cứu giúp. 

4. Theo em, vì sao mọi người lại cảm phục các chú bộ đội? 

5. Điền tiếng có chứa chữ "g" hoặc "gh" vào chỗ trống:  

a) Mẹ mua cho bé cái ....... ế gỗ. b) Bà ngoại đang .............. ói bánh chưng. 

6. Điền dấu câu thích hợp vào  cuối mỗi câu sau: 

a) Bầu trời đêm nay đầy sao  

b) Bạn thích ăn món gì nhất  

c) Chà! Con mèo này khôn thật  

d) Em hãy kể về gia đình mình  

7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành từ ngữ chỉ tình cảm: 
 

Yêu ...........  Kính ........... 
   

Đùm ...........  Thân ........... 

8. Em hãy nối các câu văn với kiểu câu phù hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Em hãy tìm và viết ba từ thuộc mỗi nhóm sau:  
 

Từ ngữ chỉ sự vật Từ ngữ chỉ hoạt động 

Bác nông dân đang 
cày 

ruộng. 

Trường học là ngôi 
nhà 

thứ hai. 

Con thỏ có bộ lông 
trắng 

muốt. 

Câu giới thiệu 

Câu nêu đặc điểm 

Câu nêu hoạt động 



.............................................................................. 

...................................................................... 

........................................................................ 

...................................................................... 

 

 

PHẦN II. ĐỌC - Học sinh chủ động học theo hướng dẫn của GVCN 

 

PHẦN III. CHÍNH TẢ 

 

      Các chú bộ đội ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Dù nắng mưa 

hay bão tố, các chú vẫn chắc tay súng để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Nhờ sự hi sinh 

thầm lặng ấy, chúng em được vui vẻ cắp sách đến trường mỗi ngày. Em rất yêu mến và biết 

ơn các chú bộ đội. 

 

PHẦN IV. TẬP LÀM VĂN 

 

Đề bài: Em hãy viết 1 đoạn văn 4 -5 câu kể về 1 đồ chơi mà em yêu thích. 


